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TÓM TẮT 

Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam hiện đang vận hành hai dự án thí điểm trong 
công nghiệp khai thác, chế biến quặng bô-xít (bauxite) để tiến tới sản xuất nhôm cho nhu cầu của đất 
nước. Hiện nay, các dự án bauxit Tân Rai và Nhân Cơ đã vận hành ổn định, đạt công suất thiết kế và 
đã đạt được những kết quả bước đầu đáng ghi nhận, đóng góp cho ngân sách Nhà nước, trực tiếp tạo 
bước đột phá mới cho kinh tế khu vực Tây Nguyên. Trên cơ sở hồ sơ thiết kế công nghệ và thực tế 
sản xuất tại Công ty TNHH MTV nhôm Lâm Đồng (LDA) và Công ty nhôm Đắk Nông (DNA), nhóm tác 
giả đã triển khai nhiệm vụ của TKV là: Xây dựng định mức năng suất và tiêu hao vật tư cho thiết bị 
khai thác và tuyển quặng tại Tổ hợp dự án bôxit Tân Rai và Nhân Cơ - TKV, nhằm đáp ứng yêu cầu 
tăng cường quản lý các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật, quản trị chi phí và giá thành sản xuất. 

Từ khóa: Bauxit, định mức, năng suất thiết bị, tiêu hao vật tư. 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Tổ hợp dự án bauxit - nhôm Tân Rai (Công ty 

TNHH MTV nhôm Lâm Đồng - LDA) đã đưa vào 

vận hành thương mại từ tháng 10/2013 và Tổ 

hợp dự án bauxit - nhôm Nhân Cơ (Công ty nhôm 

Đắk Nông - DNA) đã đưa vào vận hành thương 

mại từ tháng 7/2017, đến nay cả hai Tổ hợp đều 

hoạt động tương đối ổn định, các chỉ tiêu tiêu hao 

trong các công đoạn sản xuất có xu hướng thấp 

hơn so với thiết kế. Để phục vụ kịp thời cho công 

tác quản lý và điều hành sản xuất, trong thời gian 

qua Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản 

Việt Nam (TKV) và các công ty LDA, DNA đã ban 

hành một số định mức tạm thời trong các công 

tác khai thác, tuyển quặng bauxit, đồng thời cho 

phép sử dụng một số định mức, đơn giá tương 

tự như công tác khai thác than lộ thiên. Tuy 

nhiên, trong quá trình áp dụng cho thấy: một số 

định mức phù hợp với mỏ quặng bauxit nhưng 

chỉ áp dụng cho mỏ Tân Rai mà không thể áp 

dụng ở Nhân Cơ, một số định mức chỉ phù hợp 

với điều kiện sản xuất mỏ Tân Rai giai đoạn 

2014-2017 mà không phù hợp với điều kiện sản 

xuất hiện tại do thông số quặng bauxit đã thay 

đổi; các định mức tạm thời của LDA, DNA mới chỉ 

mang tính nội bộ trong đơn vị mình và cũng chưa 

đầy đủ các mã định mức cần thiết. Do chưa có 

định mức về năng suất và tiêu hao vật tư cho các 

thiết bị khai thác phù hợp với điều kiện tổ chức 

sản xuất, dây chuyền công nghệ khai thác quặng 

bauxit của các mỏ bauxit nên công tác quản lý 

định mức, giao khoán chi phí, xây dựng kế hoạch 

hàng năm của các đơn vị LDA, DNA và của TKV 

còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc. Để khắc 

phục các vấn đề này nhóm tác giả đã thực hiện 

xây dựng định mức năng suất, tiêu hao vật tư cho 

thiết bị khai thác trong lĩnh vực khai thác, tuyển 

quặng bauxit tại tổ hợp dự án bauxit Tân Rai, 

Nhân cơ – TKV nhằm giảm chi phí, tăng hiệu quả 

sản xuất kinh doanh cho công ty LDA và DNA, 

góp phần phát triển ngành công nghiệp khai thác, 

chế biến bauxit Việt Nam  

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Đặc điểm điều kiện tự nhiên, công nghệ 
sản xuất trong công tác khai thác, tuyển 
quặng bauxit của công ty LDA và DNA 
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2.1.1. Đặc điểm điều kiện tự nhiên tại công ty 

LDA và DNA 

Về địa hình: Các mỏ bauxit Tân Rai, Nhân Cơ 

nằm trên khu vực cao nguyên, bị phân cắt tương 

đối mạnh, tạo các vùng đan xen giữa thung lũng, 

cao nguyên và núi cao. Địa hình phần lớn có 

dạng đồi lượn sóng thoải, độ chênh cao độ trung 

bình từ 30÷80 m. Với điều kiện địa hình khu mỏ 

này sẽ ảnh hưởng chủ yếu đến năng suất thiết bị 

vận tải thông qua tốc độ vận chuyển ô tô trên 

đường [6] 

Về khí hậu: Khu vực mỏ có khí hậu nhiệt đới, 

chia làm 2 mùa rõ rệt, mùa mưa từ tháng 5 đến 

tháng 10, mùa khô từ tháng 11 đến tháng 4 năm 

sau. Lượng mưa trung bình hàng năm từ 

2.356÷2.900 mm. Mùa khô lượng mưa không 

đáng kể chỉ bằng 20% lượng mưa trong năm. Đối 

với khai thác quặng bauxit, điều kiện thời tiết ảnh 

hưởng rất lớn đến năng suất các thiết bị khai 

thác. Mùa khô, khai trường mỏ khô ráo, điều kiện 

khai thác thuận lợi, năng suất thiết bị cao. Mùa 

mưa, số ngày mưa thường kéo dài, đất đá bị 

thấm nước, gây hiện tượng dính bết gàu xúc, 

xích gạt, lưỡi gạt, đường vận tải trơn trượt làm 

ảnh hưởng đến năng suất thiết bị. Do vậy định 

mức công tác khai thác quặng được xây dựng 

cho điều kiện sản xuất của hai mùa, mùa khô và 

mùa mưa. Chế độ làm việc thực tế tại mỏ thay 

đổi qua hàng năm bình quân với số ngày làm ra 

sản phẩm mùa khô 155 ngày, mùa mưa 54 ngày, 

cả năm 209 ngày [6] 

Về địa chất: Các thân quặng bauxit thế nằm 

chỉnh hợp với địa hình, các vỉa quặng bị phủ lớp 

đất mỏng có chiều dày từ 0,1÷5,5m, trung bình từ 

0,5 đến 2,5m. Các thân quặng bauxit ở phần đỉnh 

có góc dốc trung bình từ 1÷6o thuộc vỉa dốc thoải, 

ở phần sườn có góc dốc trung bình từ 5÷150 

thuộc vỉa dốc thoải đến vỉa dốc xiên. Chiều dầy 

vỉa quặng thay đổi từ 1÷10m, trung bình từ 

3,8÷7,5 m. Tính chất cơ lý đất, quặng như vậy 

cộng với tác động của khí hậu vùng, sẽ tạo ra các 

hiện tượng bất lợi, ảnh hưởng đến năng suất thiết 

bị khai thác như máy xúc, máy gạt, ô tô và thiết 

bị phụ trợ như xe tưới đường [6] 

2.1.2. Đặc điểm công nghệ khai thác, tuyển 

quặng bauxit của LDA và DNA 

Đối với khai thác quặng: Hệ thống khai thác 
theo lớp bằng, khai thác theo hình thức cuốn 
chiếu. Công tác bóc đất phủ và khai thác quặng 
nguyên khai đang sử dụng các tổ hợp khai thác 
chính gồm máy xúc thủy lực gầu ngược có dung 
tích gầu từ 1,4÷5,2m3 kết hợp ô tô vận tải từ 
10,8÷55T. Đất phủ sử dụng máy gạt Komatsu 
D65E-12, D85EX-15 gạt với chiều dày lớp đất phủ 
nhỏ hơn 50cm thành từng đống, sau đó dùng máy 
xúc chất tải lên ô tô vận chuyển đến bãi thải hoặc 
vị trí hoàn thổ, lớp đất phủ có chiều dày trên 50cm 
dùng máy xúc để xúc trực tiếp lên ô tô đến bãi thải 
[6] 

Đối với tuyển quặng bauxit: Quặng nguyên 
khai được đổ trực tiếp vào bunke nhận liệu, từ 
bunke quặng nguyên khai được cấp liệu xích cấp 
đều vào sàng quay đánh tơi giai đoạn I. Sản 
phẩm dưới sàng quay được cấp vào máy rửa 
cánh vuông tiếp tục được đánh tơi và tách bùn 
đất cấp -1mm. Sản phẩm cát của máy rửa cánh 
vuông đưa xuống băng tải. Sản phẩm trên sàng 
cỡ hạt + 40mm được đưa xuống băng tải cấp vào 
máy đập trục răng đập xuống cỡ hạt -40mm. Sản 
phẩm cát của máy rửa cánh vuông từ băng tải 
cùng với sản phẩm sau đập trục răng (-40mm) đổ 
vào băng tải và được đưa tới sàng quay đánh tơi 
giai đoạn II tiếp tục rửa và phân cấp. Sản phẩm 
trên sàng cấp vào sàng rung róc nước. Sản phẩm 
trên sàng rung róc nước cấp vào máy đập búa 
đập xuống cỡ hạt –20mm. Sản phẩm dưới sàng 
quay đánh tơi (-20mm) được đưa vào sàng rung 
rửa 2 lưới có lỗ lưới 5(10)mm và 1(0,5)mm để 
tách cấp -1(0,5)mm và khử nước. Sản phẩm trên 
sàng rung (1÷20mm) và sản phẩm sau đập búa 
được đổ vào băng tải đến kho quặng tinh. Tại kho 
tiếp tục róc nước đạt độ ẩm yêu cầu và sau đó 
cấp sang nhà máy sản xuất alumin qua hệ thống 
băng tải [6] 

2.2. Thực trạng công tác áp dụng định mức 
trong công tác khai thác, tuyển quặng tại 
công ty LDA và DNA 

Nhằm phục vụ công tác khai thác, tuyển 

quặng bauxit của TKV, các đơn vị LDA, DNA đã 

và đang áp dụng các bộ định mức: “Định mức lao 
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động và năng suất một số thiết bị cơ giới vận tải 

chủ yếu trong khai thác, tuyển quặng bauxit của 

Công ty TNHH MTV nhôm Lâm Đồng - TKV” theo 

Quyết định số 54/QĐ-TKV; và các quy định tạm 

thời như: “Các chỉ tiêu kỹ thuật, định mức tiêu hao 

vật tư chủ yếu từng công đoạn”,  “Quy định tạm 

thời định mức tiêu hao vật tư công nghệ chủ yếu 

từng công đoạn và phụ tùng thay thê thuộc lĩnh 

vực công nghệ”, “Định mức (tạm thời) chỉ tiêu kỹ 

thuật, chỉ tiêu và định mức năng suất dây chuyền 

của từng công đoạn sản xuất”,… của các công ty 

nhôm Lâm đồng, nhôm Đắc Nông; đồng thời các 

đơn vị này cũng vận dụng hệ thống định mức kinh 

tế - kỹ thuật trong công tác khai thác và sàng 

tuyển than [3], [4]. 

Tuy nhiên, trong quá trình áp dụng cho thấy: 

Với định mức 54/QĐ-TKV một số định mức cơ 

bản phù hợp với mỏ quặng bauxit nhưng chỉ áp 

dụng cho LDA, mà không thể áp dụng ở DNA, 

một số định mức chỉ phù hợp trong những năm 

2014÷2017 mà không phù hợp với điều kiện sản 

xuất hiện tại do thông số quặng bauxit đã thay 

đổi, hơn nữa một số thông số quặng bauxit đầu 

vào tại thời điểm xây dựng định mức 54/QĐ-TKV 

chưa phù hợp với bản đồ cơ lý đá được TKV phê 

duyệt 2/2018; Các định mức và quy định khác 

của LDA hoặc DNA mới chỉ là quy định tạm thời, 

chưa đầy đủ các định mức cần thiết và chỉ phù 

hợp cho một trong hai đơn vị LDA hoặc DNA mà 

chưa mang tính phổ quát để áp dụng cho công 

tác khai thác, tuyển quặng bauxit chung trong 

TKV. Định mức khai thác, sàng tuyển than chưa 

thật sự phù hợp với thực tế khai thác, tuyển 

quặng bauxit [5] 

2.3. Xây dựng định mức năng suất, tiêu hao 

vật tư cho thiết bị khai thác trong công tác 

khai thác, tuyển quặng bauxit của công ty 

LDA và DNA 

 Định mức năng suất, tiêu hao vật tư cho 

thiết bị khai thác trong công tác khai thác, tuyển 

quặng bauxit của công ty LDA và DNA được xây 

dựng trên cơ sở sử dụng kết hợp các phương 

pháp thống kê phân tích, đánh giá, tính toán hồi 

quy, khảo sát hiện trường nhằm đưa ra các mức 

phù hợp nhất với điều kiện tự nhiên, kỹ thuật 

công nghệ, tổ chức sản xuất của các công ty LDA 

và DNA. 

2.3.1. Định mức năng suất thiết bị 

a. Đối với công tác khai thác quặng:  

Cơ sở xây dựng định mức: 

- Sơ đồ công nghệ, thiết bị theo Dự án và thực 

tế (Máy xúc E=1,4÷5,2 m
3
; Ô tô q=10,8÷55 tấn; 

Máy gạt 180 - 240 HP). 

- Các thông số đầu vào thực tế và các văn 

bản phê duyệt [1], [2] 

- Các kết quả xây dựng định mức được thể 

hiện tại bảng 1, bảng 2 [6] 

b. Đối với công tác tuyển quặng:  

Cơ sở xây dựng định mức:  

- Công suất thiết kế; công nghệ nhà máy 

tuyển; số lượng lao động cần thiết để vận hành 

thiết bị/cụm thiết bị… đảm bảo các yêu cầu về kỹ 

thuật, an toàn và tham chiếu định biên được TKV 

phê duyệt [1], [2] 

Kết quả xây dựng định mức được thể hiện tại 

bảng 3 [6] 

2.3.2. Định mức tiêu hao vật tư 

a. Công tác khai thác quặng:  

Cơ sở xây dựng định mức: 

- Đặc tính kỹ thuật các thiết bị; sơ đồ công 

nghệ.  

Kết quả xây dựng định mức: Bảng 4, bảng 5, 

bảng 6, bảng 7 [6] 

b. Công tác tuyển quặng:  

Cơ sở xây dựng định mức: 

- Đặc tính kỹ thuật thiết bị, dây chuyền công 

nghệ của nhà máy tuyển. 

Kết quả xây dựng định mức: Bảng 8 [6] 

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

Với điều kiện sản xuất, các giải pháp kỹ thuật, 

công nghệ, tổ chức, quản lý sản xuất hiện tại của 

LDA và DNA, định mức năng suất, tiêu hao vật tư 

cho thiết bị khai thác, tuyển quặng bauxit của 

công ty LDA và DNA được xây dựng dựa trên số 

liệu thống kê thực tế sản xuất giai đoạn 

2015÷2019, kết hợp đánh giá, dự kiến điều kiện 

sản xuất, công nghệ thiết bị, tổ chức sản xuất ở 
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thời điểm hiện tại và trong thời gian tới cùng với 

các ý kiến chuyên gia nhằm đảm bảo tính tiên tiến 

và khả thi của định mức.  

Định mức xây dựng có cơ sở khoa học, phù 

hợp với thực tế sản xuất tại hai đơn vị LDA, DNA. 

Định mức xây dựng là mức trung bình tiên tiến 

nhằm khuyến khích tăng năng suất lao động, 

giảm chi phí sản xuất trong tất cả các công đoạn 

khai thác, tuyển quặng bauxit và đã được TKV 

ban hành, đưa vào áp dụng từ năm 2020.  

Trong quá trình áp dụng, các đơn vị LDA và 
DNA có nhiệm vụ theo dõi, cập nhật số liệu thực 
hiện định mức, số liệu về đầu tư phát triển công 
nghệ và thiết bị mới, thay đổi tổ chức sản xuất, 
trình độ tay nghề của công nhân để kịp thời điều 
chỉnh định mức theo quy định của công tác lập 
định mức. Có như vậy định mức kinh tế kỹ thuật 
mới thực sự trở thành công cụ điều hành sản xuất 
hiệu quả cho các công ty khai tác, tuyển quặng 
bauxit trong Tập đoàn Công nghiệp Than - 
Khoáng sản Việt Nam. 

Bảng 1: Năng suất máy xúc, ô tô 

TT 
Thiết bị/các chỉ 

tiêu KTCN 
ĐVT 

Định mức 
54 

Định mức 
XD 

Chênh lệch (%) Nguyên 
nhân 

tăng/giảm Mùa 

khô 

Mùa 

mưa 

Mùa 

khô 

Mùa 

mưa 

Mùa 

khô 

Mùa 

mưa 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8=6/4) (9=7/5) (10) 

I Năng suất xúc        - Điều kiện kỹ 
thuật (gương 
xúc, đường vận 
tải), công tác tổ 
chức sản xuất 
đã có xu hướng 
tốt lên do đó đã 
làm giảm thời 
gian ngừng 
nghỉ của máy 
xúc, ô tô. 
- Các dữ liệu 
đưa vào tính 
toán được khảo 
sát, thu thập 
đầy đủ, chi tiết 
hơn so với Định 
mức 54, trên cơ 
sở đó đã phân 
tích, loại bỏ các 
dữ liệu bất hợp 
lý (thời gian chu 
kỳ xúc quặng 
kết tảng trong 
mùa mưa); lựa 
chọn dữ liệu 
tính toán trong 
miền giá trị có 
tần suất phổ 
biến. 

1 Máy xúc E = 3,3 m
3 
(ô tô 21 tấn phục vụ) 

 
Quặng nguyên 

khai bở rời 
tấn/ca 2.237 1.629 2.264 1.640 101 101 

 Quặng kết tảng tấn/ca 1.287 932 1.318 1.080 102 116 

 Quặng kho tấn/ca 2.429 1.765 2.480 1.791 102 101 

 Đất phủ m
3
/ca 1.692 1.246 1.740 1.266 103 102 

2 Máy xúc E = 2,7 m
3 
(ô tô 21 tấn phục vụ) 

 
Quặng nguyên 

khai bở rời 
tấn/ca 1.992 1.452 2.028 1.471 102 101 

 Quặng kết tảng tấn/ca 1.105 799 1.135 937 103 117 

 Quặng kho tấn/ca 2.251 1.661 2.324 1.708 103 103 

 Đất phủ m
3
/ca 1.466 1.090 1.515 1.115 103 102 

II Năng suất ô tô (cung độ vận tải 2,5 km) 

1 Ô tô 21 tấn (phục vụ máy xúc E = 3,3 m
3
) 

 
Quặng nguyên 

khai bở rời  
tấn/ca 338 197 346 213 102 108 

 Quặng kết tảng tấn/ca 306 183 312 199 102 109 

2 Ô tô 17 tấn (phục vụ máy xúc E = 3,3 m
3
) 

 
Quặng nguyên 

khai bở rời  
tấn/ca 291 170 299 183 103 107 

 Quặng kết tảng  tấn/ca 267 159 273 173 102 109 
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Bảng 2: Năng suất máy gạt 

TT Nội dung ĐVT 
ĐM 2019/ĐM 54% 

Komatsu D65EX-12  Komatsu D85EX-15  

I Gạt gom đất phủ; gạt chọn lọc mặt vách vỉa; gạt dọn nền tầng vách vỉa 

  Cự ly 10÷50 m m
3
/ca 100 100 

II Gạt hoàn thổ 

  Cự ly 10÷50 m m
3
/ca 100 100 

III Gạt quặng đổ kho nguyên khai 

  Cự ly 10÷50 m m
3
/ca 100 100 

IV Gạt gom quặng; gạt chọn lọc mặt trụ vỉa; gạt dọn nền tầng trụ vỉa 

  Cự ly 10÷50 m m
3
/ca 100 100 

Bảng 3: Kết quả xây dựng định mức tuyển quặng 

TT 
Công 

ty 
Định biên lao động Định biên năng suất lao động Nguyên nhân 

1 LDA 
107 người/114 người hiện 
có, giảm 7 người tương 

ứng 7% 

NSLĐ trực tiếp 35,24 
tấn/người/ca, tăng 1,96 

tấn/người/ca Do bố trí lại lao 
động phù hợp với 
từng vị trí sản xuất 

2 DNA 
107 người/133 người hiện 

có, giảm 26 tương ứng 
19,5% 

NSLĐ trực tiếp: 42,12 
tấn/người/ca, tăng 8,55 

tấn/người/ca 

Bảng 4: Kết quả xây dựng định mức tiêu hao vật tư 

TT Loại xe 
ĐM XD, 

lít/1000Tkm 
ĐM vật tư 

TKV 
Chênh 
lêch, % 

Nguyên nhân 

tăng/giảm 

1 Volvo A40 E (39T)       

Tiêu hao nhiên liệu 
1%-2% so với ĐM 
vật tư TKV nguyên 
nhân do năng suất 
vận tải tăng 3%-5% 

- Cung độ 0,8 km 152,2 155,50 97,91 

- Cung độ 3,0 km 131,4 133,50 98,42 

2 Scania P310 (21T)    

- Cung độ 0,8 km 115,5 115,5 99,99 

- Cung độ 3,0 km 96,7 96 100,68 

Bảng 5: So sánh tiêu hao nhiên liệu máy gạt 

TT 
Chỉ 
tiêu 

ĐVT 

ĐM xây dựng 
Quyết định số 
1387/QĐ-LDA 

So sánh, % 
Nguyên nhân 

tăng/giảm Mùa 
khô 

Mùa 
mưa 

Mùa 
khô 

Mùa 
mưa 

Mùa 
khô 

Mùa 
mưa 

I Máy gạt Komatsu D65EX (dải 180-220CV) Tiêu hao nhiên liệu 
cho máy gạt thấp hơn 
0,5-1,2% do tính toán 
theo thông số kỹ thuật 
và lựa chọn kết quả 
tối ưu, tiết kiệm chi phí 
nhiên liệu. 

1 
Gạt gom đất phủ; gạt chọn lọc mặt vách vỉa; gạt dọn nền tầng 
vách vỉa 
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TT 
Chỉ 
tiêu 

ĐVT 

ĐM xây dựng 
Quyết định số 
1387/QĐ-LDA 

So sánh, % 
Nguyên nhân 

tăng/giảm Mùa 
khô 

Mùa 
mưa 

Mùa 
khô 

Mùa 
mưa 

Mùa 
khô 

Mùa 
mưa 

  
Cự ly 
30m 

lít/1000

m
3
 

170 207,8 171,1 208,2 99,4% 
99,8

% 
 

 2  Gạt hoàn thổ   

  
Cự ly 
25m 

lít/1000

m
3
 

173 210,1  173,4   211,1  99,8% 
99,5

% 
 

II Máy gạt Komatsu D85EX-15 (Công suất 240CV) 
 

1 Gạt gom đất phủ; gạt chọn lọc mặt vách vỉa; gạt dọn nền tầng vách vỉa 

  
Cự ly 
35m 

lít/1000

m
3
 

224,6 295,1 226,5 296,3 99,2% 
99,6

% 
 

 2  Gạt hoàn thổ   

  
Cự ly 
25m 

lít/1000

m
3
 

228,8 298,4 229,6 300,5 99,6% 
99,3

% 
 

Bảng 6: So sánh tiêu hao nhiên liệu máy xúc- xúc quặng 

TT Chỉ tiêu ĐVT 

QĐ199  ĐMXD So sánh, % 
Nguyên nhân 

tăng/giảm Mùa 
khô 

Mùa 
mưa 

Mùa 
khô 

Mùa 
mưa 

Mùa 
khô 

Mùa 
mưa 

1 
Komatsu 
PC300 (1,4m3) 

lít/1000T              * ĐG199/QĐ-TKV 

không tính riêng cho 

mùa khô và mùa mưa. 

* Xúc quặng nguyên 

khai và quặng kho 

- Mùa khô: Tiêu hao 

nhiên liệu giảm từ 

0,2% - 14,6% do NS 

xúc tăng. 

- Mùa mưa: Tiêu hao 

nhiên liệu tính toán 

tăng so với tiêu hao 

nhiên liệu từ 21,4% - 

34,0% do sự chênh 

lệch sản lượng và thời 

gian thực hiện chu 

trình xúc giữa mùa 

khô và mùa mưa. 

* Xúc quặng kết tảng 

- Mùa khô: Tiêu hao 

nhiên liệu tăng từ 

50,9% - 57,8% do máy 

  Xúc QNK   112,5 112,5 112,25 156,13 99,80 138,80 
  Xúc QK   112,5 112,5 112,25 150,74 99,80 134,00 

2 
Kobelco SK 
380XD (1,6m3) 

lít/1000T               

  Xúc QNK   112,5 112,5 112,12 155,89 99,70 138,60 
  Xúc QK   112,5 112,5 108,23 145,48 96,20 129,30 

3 
Komatsu 
PC400 LC 
(1,7m3) 

lít/1000T              

  Xúc QNK   112,5 112,5 111,8 155,28 99,40 138,00 
  Xúc QK   112,5 112,5 107,5 144,09 95,60 128,10 

4 
Komatsu 
PC450 (1,9m3) 

lít/1000T              

  Xúc QNK   112,5 112,5 110,6 155,11 98,30 137,90 
  Xúc QK   112,5 112,5 106,2 142,61 94,40 126,80 

5 
Komatsu 
PC600 (2,7m3) 

lít/1000T              

  Xúc QNK   112,5 112,5 109,51 153,14 97,30 136,10 
  Xúc QKT   125 125 190 230,2 152,00 184,10 
  Xúc QK   112,5 112,5 97 134,4 86,20 119,40 

6 
Hitachi 
ZX670LCH 
(3,3m3) 

lít/1000T              

  Xúc QNK   112,5 112,5 109,15 152,24 97,00 135,30 
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TT Chỉ tiêu ĐVT 

QĐ199  ĐMXD So sánh, % 
Nguyên nhân 

tăng/giảm Mùa 
khô 

Mùa 
mưa 

Mùa 
khô 

Mùa 
mưa 

Mùa 
khô 

Mùa 
mưa 

  Xúc QKT   125 125 189,64 229,31 151,70 183,40 xúc phải thực hiện 

thêm quy trình xử lý 

quặng trước khi xúc. 

- Mùa mưa: Tiêu hao 

nhiên liệu tính toán 

tăng từ 82,7% - 92,8% 

do sự chênh lệch sản 

lượng và thời gian 

thực hiện chu trình xúc 

giữa mùa khô và mùa 

mưa. 
  

  Xúc QK   112,5 112,5 96,75 133,34 86,00 118,50 

7 
PC750-SE7  
(4m3) 

lít/1000T              

  Xúc QNK   112,5 112,5 108,93 151,91 96,80 135,00 
  Xúc QKT   125 125 188,65 228,37 150,90 182,70 
  Xúc QK   112,5 112,5 96,04 132,22 85,40 117,50 

8 
PC1250-7 
(5,2m3) 

lít/1000T              

  Xúc QNK   100 100 97,38 139,25 97,40 139,30 
  Xúc QKT   112,5 112,5 177,54 216,88 157,80 192,80 

  Xúc QK   100 100 85,86 121,4 85,90 121,40 

Bảng 7: So sánh tiêu hao nhiên liệu máy xúc- xúc đất 

TT  Chỉ tiêu ĐVT 

QĐ199  ĐMXD So sánh, % Nguyên nhân 

tăng/giảm Mùa 
khô 

Mùa 
mưa  

Mùa 
khô  

Mùa 
mưa  

Mùa 
khô  

Mùa 
mưa  

 * ĐG199/QĐ-
TKV không tính 
riêng cho mùa 
khô và mùa 
mưa. 

  

* Xúc đất 

- Mùa khô: Tiêu 
hao nhiên liệu 
giảm so với 
ĐG199 từ 1,7% 
- 18,1% do NS 
xúc tăng. 

- Mùa mưa: 
Tiêu hao nhiên 
liệu tăng từ 
14,53% - 
36,7% do sự 
chênh lệch sản 
lượng và thời 
gian thực hiện 
chu trình xúc 
giữa mùa khô 
và mùa mưa, 
máy xúc phải 
xử lý thêm các 
công đoạn 

1 Komatsu PC300 (1,4m3              

  Xúc đất phủ lít/1000m3 180 180 157,24 209,69 87,4% 116,5% 

  Xúc đất trụ lít/1000m3 180 180 176,98 246,02 98,3% 136,7% 

2 Kobelco SK 380XD (1,6m3)              

  Xúc đất phủ lít/1000m3 180 180 156,37 209,14 86,87% 116,19% 

  Xúc đất trụ lít/1000m3 180 180 175,90 245,41 97,72% 136,34% 

3 Komatsu PC400 LC (1,7m3)              

  Xúc đất phủ lít/1000m3 180 180 155,50 208,87 86,39% 116,04% 

  Xúc đất trụ lít/1000m3 180 180 175,20 245,06 97,33% 136,14% 

4 Komatsu PC450 (1,9m3)              

  Xúc đất phủ lít/1000m3 180 180 153,96 208,52 85,53% 115,84% 

  Xúc đất trụ lít/1000m3 180 180 174,65 244,74 97,03% 135,97% 

5 Komatsu PC600 (2,7m3)              

  Xúc đất phủ lít/1000m3 180 180 149,01 206,16 82,78% 114,53% 

  Xúc đất trụ lít/1000m3 180 180 172,57 240,93 95,9% 133,8% 

6 Hitachi ZX670LCH (3,3m3)              

  Xúc đất phủ lít/1000m3 180 180 148,60 207,94 82,56% 115,52% 

  Xúc đất trụ lít/1000m3 180 180 171,86 239,44 95,48% 133,02% 

7 PC750-SE7 (4m3)               

  Xúc đất phủ lít/1000m3 180 180 148,56 207,34 82,53% 115,19% 

  Xúc đất trụ lít/1000m3 180 180 171,12 238,59 95,07% 132,55% 
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8 PC1250-7 (5,2m3)               trong quá trình 
xúc đất vào 
mùa mưa.   Xúc đất phủ lít/1000m3 160 160 131,09 184,18 81,93% 115,11% 

  Xúc đất trụ lít/1000m3 160 160 152,30 212,61 95,19% 132,88% 

Bảng 8: So sánh tiêu hao vật tư công tác tuyển quặng 

TT Các chỉ tiêu TH ĐM 
Chênh 
lệch % 

TH ĐM 
Chênh 
lệch % 

Nguyên nhân 
tăng/giảm 

I LDA               

1 
Tiêu hao QNK 
(w=21,1%)/QT (w=10%) 

2,05 2,05 100 2,01 2,01 100 
  

2 
Tiêu hao QNK 
(w=25,4%)/QT (w=10%) 

      
  

3 
Tiêu hao nước m3/tấn 
TQ W=10% 

3,28 3,28 100 3,27 3,28 100,3 
  

4 
Tiêu hao chất trợ lắng, 
kg/Tấn TQ W=10% 

0,04 0,04 99,22 0,041 0,04 98,54 

Do tính toán theo 
bình quân tiên 
tiến, lựa chọn tối 
ưu. 

II DNA     

1 
Tiêu hao QNK 
(w=21,1%)/QT (w=10%) 

2,26 2,26 100 2,32 2,32 100 
  

2 
Tiêu hao QNK 
(w=25,4%)/QT (w=10%) 

2,4 2,4 100 2,45 2,45 100 
  

3 
Tiêu hao nước m3/tấn 
TQ W=10% 

3,9 3,78 97 3,75 3,78 100,8 
  

4 
Tiêu hao chất trợ lắng, 
kg/Tấn TQ W=10% 

0,05 0,052 104 0,06 0,056 93,00 

Do tính toán theo 
bình quân tiên 
tiến, lựa chọn tối 
ưu. 

4. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ  

Hệ thống định mức năng suất, tiêu hao vật tư 

cho thiết bị khai thác trong công tác khai thác, tuyển 

quặng bauxit của công ty LDA và DNA do nhóm tác 

giả xây dựng phục vụ kịp thời cho công tác chỉ đạo 

sản xuất kinh doanh, tạo hành lang pháp lý cho việc 

hạch toán sản xuất của các Công ty.  

Định mức xây dựng có cơ sở khoa học, phù 

hợp với thực tế sản xuất tại hai đơn vị LDA, DNA. 

Định mức xây dựng là mức trung bình tiên tiến 

nhằm khuyến khích tăng năng suất lao động, 

giảm chi phí sản xuất của các công ty khai thác, 

tuyển quặng bauxit trong Tập đoàn Công nghiệp 

Than - Khoáng sản Việt Nam và đã được TKV 

ban hành, đưa vào áp dụng từ năm 2022.  

Trong quá trình áp dụng, các đơn vị LDA và 

DNA có nhiệm vụ theo dõi, cập nhật số liệu thực 

hiện định mức, số liệu về đầu tư phát triển công 

nghệ và thiết bị mới, thay đổi tổ chức sản xuất, 

trình độ tay nghề của công nhân để kịp thời điều 

chỉnh định mức theo quy định của công tác lập 

định mức. Có như vậy bộ định mức mới thực sự 

trở thành công cụ điều hành sản xuất hiệu quả 

cho các công ty khai tác, tuyển quặng bauxit 

trong Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản 

Việt Nam.
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BUILDING PRODUCTIVITY NORMS AND MATERIAL CONSUMPTION FOR MINING 
AND ORE BENEFICIATION EQUIPMENT AT THE TAN RAI AND NHAN CO 

BAUXITE PROJECT COMPLEX - TKV 

ABSTRACT:  

Vietnam Coal and Mineral Industry Group is currently operating two pilot projects in the bauxite ore 
mining and processing industry to progress to aluminum production for Vietnam's domestic needs. 
Currently, bauxite mining projects in Tan Rai and Nhan Co have operated stably, reached design 
capacity and have achieved remarkable initial results, contributing to the State budget, directly creating 
a new breakthrough for the Tay Nguyen region's economy. On the basis of technological design 
records and actual production at Lam Dong Aluminum Company Limited (LDA) and Dak Nong 
Aluminum Company (DNA), the author group has implemented TKV's mission of "Building productivity 
norms and material consumption for mining and ore beneficiation equipment at the Tan Rai and Nhan 
Co bauxite project complex - TKV", in order to meet  the requirements of strengthening the 
management of economic and technical indicators, cost management and production price. 
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